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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG H, TỈNH PHÚ Y 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Tuyết T 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Lê Thanh K 

Ông Nguyễn Văn T 

- Thư ký phiên tòa: ông Dương Thiện N - Thư ký Toà án nhân dân thị xã 

Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên tham 

gia phiên tòa: ông Lê Ngọc P - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Đông H, tỉnh 

Phú Y xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

20/2022/TLST-HS ngày 02 tháng 6 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 18/2022/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo: 

Dương Từ Th; Tên gọi khác: Tèo; Giới tính: nam; Sinh ngày: 16/6/1994 

tại Phú Yên; Nơi cư trú: khu phố Phú H 2, phường Hòa Hiệp T, thị xã Đông H, 

tỉnh Phú Y; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Nghề 

nghiệp: lái xe; Trình độ học vấn: 9/12; Cha: Dương Bình T (đã chết). Mẹ: Lại 

Thị Th, sinh năm: 1970; Gia đình có 02 chị em, bị can là con thứ hai; Tiền án: 

Ngày 15/5/2015, bị Tòa án nhân dân huyện (nay là thị xã) Đông H xử phạt 01 

năm 03 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 BLHS năm 

1999, chấp hành xong hình phạt tù ngày 25/12/2015, chưa chấp hành nghĩa vụ 

bồi thường dân sự; Tiền sự: không; Bị bắt quả tang, tạm giữ tạm giam từ ngày 

08/01/2022, có mặt. 

- Người làm chứng:  

1. Lại Thị T, SN 1970; Nơi cư trú: khu phố Phú H 2, phường Hòa Hiệp T, 

thị xã Đông H, tỉnh Phú Y, có mặt. 
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2. Dương Thị Thúy H, SN 1993; Nơi cư trú: thôn Phú K 2, xã Hòa Xuân 

Đ, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, có mặt. 

3. Nguyễn Hữu T, SN 1981; Nơi cư trú: khu phố Phú H 2, phường Hòa 

Hiệp T, thị xã Đông H, tỉnh Phú Y, vắng mặt. 

4. Huỳnh Tấn Tr, SN 1956; Nơi cư trú: khu phố Phú H 2, phường Hòa 

Hiệp T, thị xã Đông H, tỉnh Phú Y, vắng mặt. 

5. Trần Minh T, SN 1987; Nơi cư trú: khu phố Phú H 2, phường Hòa 

Hiệp T, thị xã Đông H, tỉnh Phú Y, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Lúc 14 giờ 50 phút ngày 08/01/2022, Công an thị xã Đông H phối hợp với 

Công an phường Hòa Hiệp T kiểm tra hành chính nhà của Dương Từ Th tại khu 

phố Phú H 2, phường Hòa Hiệp T, thị xã Đông H, phát hiện tại phòng ngủ của 

Th có các dụng cụ như: bình nhựa, ống thủy tinh, ống nhựa, kéo kim loại, bình 

ga mini, đầu khò, cân điện tử...và một hộp nhựa màu trắng có chứa 03 bịch 

nilong màu đỏ được hàn kín, bên trong có chứa các hạt tinh thể rắn màu trắng. 

Thiện khai các dụng cụ nói trên và 03 bịch nilong chứa các hạt tinh thể rắn màu 

trắng là ma túy đá do Nguyễn Duy L, sinh năm 2004, trú tại khu phố Phú H, 

phường Hòa Hiệp T, thị xã Đông H đưa cho Th cất giấu để Th và L sử dụng. 

Công an thị xã Đông H đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. 

Tại Bản kết luận giám định số 09 ngày 12/01/2022 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Phú Y kết luận: Tinh thể màu trắng trong 03 bịch nilong 

màu đỏ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông H trưng cầu giám định (ký hiệu 

A1, A2, A3) là ma túy, loại Methamphetamine, có khối lượng 0,363 gam. 

Tại bản Cáo trạng số 18/CT-VKSĐH ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Viện 

kiểm sát nhân dân thị xã Đông H truy tố bị cáo Dương Từ Th về tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự. 

Vật chứng hiện đang tạm giữ: 0,288 gam Methamphetamine còn lại sau 

giám định, 01 bình nhựa màu trắng có hình dạng con gấu có nắp vặn bằng nhựa 

màu đen kích thước (9,5 x 05)cm trên nắp có 02 lỗ tròn gắn 01 ống nhựa màu 

xanh dạng lò xo dài 14,5cm đường kính 0,6cm và 01 ống thủy tinh trong suốt có 

hình cong chữ U dài 14cm đường kính 0,6cm, 03 ống nhựa hình trụ tròn kích 

thước (3,3 x 01)cm, một đầu hàn kín, một đầu cắt, 01 ống thủy tinh trong suốt 

dài 15cm đường kính 0,6cm có một đầu thẳng một đầu cong, trên ống thủy tinh 

có một lỗ trống hình tròn đường kính 0,6cm, đầu cong cố định một ống thủy tinh 

có đường kính 1,5cm, 01 ống thủy tinh trong suốt dài 19,7cm đường kính 0,6cm, 

01 ống thủy tinh trong suốt dài 19cm đường kính 0,6cm, 01 ống thủy tinh trong 

suốt dài 13cm đường kính 0,6cm, 01 cây kéo bằng kim loại dài 14,3cm, lưỡi kéo 

dài 07cm, nơi rộng nhất 0,8cm, trên mũi kéo bám dính tạp chất màu đen, 01 bật 

lửa màu nâu kích thước (8,5 x 2,3 x 01)cm, 01 hộp nhựa màu trắng có nắp đậy 
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kích thước (4,5 x 7,8 x 2,3)cm, trên nắp có chữ HELLO, 01 cân điện tử màu đen 

trắng kích thước (6,5 x 3,5 x 1,7)cm, mặt trước có chữ OPEN, mặt sau có các 

hình ký hiệu: khóa, mở khóa, chuông, tắt chuông, 01 bình ga mini màu xanh có 

chữ IKURA cao 18 cm, đường kính 6,7cm, 01 đầu khò có chữ ANTECH dài 

17,5cm, cao 6,5cm, đường kính 2,2cm, 01 túi đeo màu đen nhãn hiệu JINPAIDI 

bên trong có 01 bịch nilong màu trắng kích thước (02 x 1,5)cm có một đầu hở 

một đầu hàn kín và 01 bịch nilong màu trắng kích thước (3,3 x 1,2)cm có một 

đầu hở một đầu hàn kín, 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh đen có số 

IMEI 1: 862942053005252, số IMEI 2: 862942053005245 gắn thẻ sim số 

0812214065 và 0387241560 - Theo bảng thống kê vật chứng ngày 01/6/2022 

kèm theo Cáo trạng số 18/CT-VKSĐH của VKSND thị xã Đông H. 

- Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông H 

luận tội giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo Dương Từ Th như nội dung 

bản Cáo trạng; Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm 

s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự xử 

phạt bị cáo từ 15 đến 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thời 

hạn tù tính từ ngày tạm giữ 08/01/2022. 

Về xử lý vật chứng: Tịch thu, tiêu hủy toàn bộ vật chứng đã thu giữ theo 

bảng thống kê vật chứng ngày 01/6/2022 kèm theo Cáo trạng số 18/CT-VKSĐH 

của VKSND thị xã Đông H vì là công cụ liên quan đến việc phạm tội; Riêng 01 

điện thoại di động có gắn thẻ sim số 0325319667 đã qua sử dụng không liên 

quan đến việc phạm tội nên đề nghị hoàn trả cho bị cáo. 

Về án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật. 

- Bị cáo Dương Từ Th khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung 

cáo trạng và nhất trí với bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Đông H. Trong lời nói sau cùng, bị cáo hối hận về hành vi của mình, xin Hội 

đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất để sớm trở về hòa 

nhập cộng đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng: Hành vi, quyết định 

tố tụng của các cơ quan và người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến 

hoặc khiếu nại, do đó các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều 

tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, kết luận giám định và lời khai người 

làm chứng, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể 
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hiện: Vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 08/01/2022, tại khu phố Phú H 2, phường 

Hòa Hiệp T, thị xã Đông H, bị cáo Dương Từ Th bị bắt quả tang có hành vi cất 

giấu trái phép 0,363 gam ma túy loại Methamphetamine để sử dụng, đủ căn cứ 

để xác định bị cáo phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. Cáo trạng số 18/CT-VKS-ĐH ngày 

01/6/2022 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông H và luận tội của Kiểm sát viên 

tại phiên toà là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có một 

tiền án, đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ bồi 

thường dân sự, do đó bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy 

định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Sau khi phạm tội và tại phiên 

tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi; đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự nên 

được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 

và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

[4] Quyết định hình phạt: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, 

xâm hại đến chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất gây nghiện, 

gây mất trật tự trị an xã hội và ảnh hưởng xấu trong quần chúng nhân dân, do đó 

cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn trên mức khởi điểm của khung hình phạt 

mới đáp ứng được yêu cầu giáo dục riêng bị cáo và phòng ngừa chung trong xã 

hội. Xét bị cáo không có nghề nghiệp nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình 

bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[5] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 

của Bộ luật Tố tụng hình sự cần xác định: 0,288 gam Methamphetamine còn lại 

sau giám định là vật cấm lưu hành; 01 bình nhựa màu trắng, 03 ống nhựa hình 

trụ tròn, 04 ống thủy tinh trong suốt, 01 cây kéo, 01 bật lửa màu nâu, 01 hộp 

nhựa màu trắng, 01 cân điện tử, 01 bình ga mini, 01 đầu khò có chữ ANTECH, 

01 túi đeo màu đen là công cụ liên quan đến việc phạm tội nên cần tịch thu, tiêu 

hủy; Đối với 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh đen có số IMEI 1: 

862942053005252, số IMEI 2: 862942053005245 gắn thẻ sim số 0812214065 

và 0387241560 không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả cho bị cáo. 

[6] Về án phí: Bị cáo Dương Từ Th phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật.  

[7] Đối với Nguyễn Duy L quá trình điều tra chưa làm việc được, chưa đủ 

cơ sở xử lý trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm nên Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an thị xã Đông Hòa cần tiếp tục điều tra xử lý sau. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; 
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Các Điều 106, 136, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;  

Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

1. Xử phạt Dương Từ Th 18 (mười tám) tháng tù về tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 

08/1/2022. 

2. Về xử lý vật chứng:  

- Tịch thu, tiêu hủy 0,288 gam Methamphetamine còn lại sau giám định, 

01 bình nhựa màu trắng có hình dạng con gấu có nắp vặn bằng nhựa màu đen 

kích thước (9,5 x 05) cm trên nắp có 02 lỗ tròn gắn 01 ống nhựa màu xanh dạng 

lò xo dài 14,5cm đường kính 0,6cm và 01 ống thủy tinh trong suốt có hình cong 

chữ U dài 14cm đường kính 0,6cm, 03 ống nhựa hình trụ tròn kích thước (3,3 x 

01)cm, một đầu hàn kín, một đầu cắt, 01 ống thủy tinh trong suốt dài 15cm 

đường kính 0,6cm có một đầu thẳng một đầu cong, trên ống thủy tinh có một lỗ 

trống hình tròn đường kính 0,6cm, đầu cong cố định một ống thủy tinh có đường 

kính 1,5cm, 01 ống thủy tinh trong suốt dài 19,7cm đường kính 0,6cm, 01 ống 

thủy tinh trong suốt dài 19cm đường kính 0,6cm, 01 ống thủy tinh trong suốt dài 

13cm đường kính 0,6cm, 01 cây kéo bằng kim loại dài 14,3cm, lưỡi kéo dài 

07cm, nơi rộng nhất 0,8cm, trên mũi kéo bám dính tạp chất màu đen, 01 bật lửa 

màu nâu kích thước (8,5 x 2,3 x 01)cm, 01 hộp nhựa màu trắng có nắp đậy kích 

thước (4,5 x 7,8 x 2,3)cm, trên nắp có chữ HELLO, 01 cân điện tử màu đen 

trắng kích thước (6,5 x 3,5 x 1,7)cm, mặt trước có chữ OPEN, mặt sau có các 

hình ký hiệu: khóa, mở khóa, chuông, tắt chuông, 01 bình ga mini màu xanh có 

chữ IKURA cao 18 cm, đường kính 6,7cm, 01 đầu khò có chữ ANTECH dài 

17,5cm, cao 6,5cm, đường kính 2,2cm, 01 túi đeo màu đen nhãn hiệu JINPAIDI 

bên trong có 01 bịch nilong màu trắng kích thước (02 x 1,5)cm có một đầu hở 

một đầu hàn kín và 01 bịch nilong màu trắng kích thước (3,3 x 1,2)cm có một 

đầu hở một đầu hàn kín – Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 01 tháng 6 

năm 2022 giữa Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa và Chi cục Thi hành 

án dân sự thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên gồm 01 bịch giấy màu trắng đã được 

dán kín có chữ ký niêm phong của ông Phan Đức Kha, thượng tá Phạm Ngọc 

Toàn, con dấu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên, trên bịch 

giấy có ghi chữ Hoàn trả cho cơ quan CSĐT CATX Đông Hòa A1=0,081g, 

A2=0,080g, A3=0,127g còn lại sau giám định theo kết luaanjuéố 09/KL-PC09, 

ngày 12/01/2022; 01 hộp giấy được dán kín có chữ ký niêm phong của ông 

Nguyễn Văn H, Huỳnh Tân P, Nguyễn Văn C, Nguyễn Hữu T, Huỳnh Tấn T, 

Trần Minh T, Dương Từ Th, bà Lại Thị T và hình dấu mộc đỏ của Công an 

phường Hòa Hiệp Trung; 01 túi niêm phong mã số PS2 1907879, dán kín có chữ 

ký niêm phong của ông Nguyễn Văn Hiền , Huỳnh Tấn Phiêm, Nguyễn Văn 

Cường, Nguyễn Hữu Tâm, Huỳnh Tấn Trí, Trần Minh Tân, Lại Thị Thanh, 

Dương Từ Thiện và hình dấu mộc đỏ của Công an phường Hòa Hiệp Trung; 



6 

 

- Hoàn trả cho bị cáo Dương Từ Th 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu 

xanh đen gắn thẻ sim số 0812214065 và 0387241560 - Theo biên bản giao nhận 

vật chứng ngày 01 tháng 6 năm 2022 giữa Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông 

Hòa và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên là 01 điện 

thoại di động hiệu Oppo màu xanh đen có số IMEI 1: 862942053005252, số 

IMEI 2: 862942053005245 gắn thẻ sim số 0812214065 và 0387241560, đã 

được niêm phong, có chữ ký của Dương Từ Thiện. 

4. Về án phí: Bị cáo Dương Từ Th phải chịu 200.000 đồng (hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, đương sự có mặt tại phiên toà có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

 

   

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- VKSND TX.Đông H; 

- VKSND Tỉnh Phú Y; 

- CA TX Đông H; 

- NTG CATX.Đông H; 

- CC THADS TX Đông H; 

- Lưu: hồ sơ 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Võ Thị Tuyết T 
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